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MĐ 14 MĐ 35

Điện tử công nghiệp CĐ-K6A MĐ 31 MĐ 32

Điện tử công nghiệp CĐ-K6B MĐ 31 MĐ 32

Công nghệ Ô tô CĐ-K6

Cắt gọt kim loại CĐ-K6 MĐ 54

20 Hàn CĐ-K6

21 Cơ điện tử CĐ-K6

Kế toán doanh nghiệp CĐ-K6

Công nghệ thông tin CĐ-K6

Điện công nghiệp K33B

Điện tử công nghiệp K33B

Công nghệ Ôtô K33

Cắt gọt kim loại K33

28 Điện công nghiệp CĐ-K7
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29 Điện tử công nghiệp CĐ-K7A MH
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37 Điện tử công nghiệp K34 MĐ 24
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THPT (3 buổi/ tuần x 36 tuần); MH 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11

MH 01(30h), 27, 29, MĐ 13, 14, 15

MH 01, 06, 07, 09,  MĐ 13, 15, 17, 18, 19, 34

MH 01(80h), 06(15h), 09, MĐ 17(152h), 26 (110h), 21

MH 01, 06, 08, MĐ 13, 14, 15, 16, 18

MH 03, 06…

MH 03, 06…

MH 01, 02, 03, 05, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  MĐ 20, 21

MH 26, 27, 34, 35 MĐ 24, 25, 29, 28, 30, 38

TTTN (MĐ 23)

MH 01, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16

MH 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21

TTTN (MĐ 28)

MH 01(25h), 06(7h) 11, 13, 15, 20(20h), 24, 46 MĐ 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26

MH 01(30h), 13(35h), 16(45h), 10, 17, 18,  MĐ 19, 20

MĐ 24, 25

MĐ 23

MĐ 35, 36, 37

MĐ 17, 18, 19

MĐ 37, 38

TTTN (MĐ 28)

26

23

24

M
H

 0
4

: 
G

D
Q

P

(MĐ 23)

(MĐ 22)

(MĐ 28)

(MĐ 31)
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MH 01(30h), MH 18 (30h), 11, 13(40), 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, MĐ 28
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MH 06, 07, 10, 20, 24
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TTTN (MĐ 28)
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MĐ 22, 23
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12 Điện  công nghiệp K32B
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10 Điện tử công nghiệp K33A
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NGHỈ TẾT, NGHỈ HÈ PHÒNG ĐÀO TẠO

DỰ PHÒNG MÔ-ĐUN QUA BAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ÔN THI TỐT NGHIỆP KIỂM TRA HỌC KỲ THI TỐT NGHIỆP

HIỆU TRƯỞNG HỌC LÝ THUYẾT MÔN HỌC+MÔ-ĐUN HỌC MÔ - ĐUN

MĐ 24, 25, 26, 27

 THPT (3 buổi/tuần x 36 tuần); MĐ 25, 26, 27, 29, 30, 35

MĐ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
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MH 01, MĐ...

MH 01, MĐ 15
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TTSX (MĐ 33)

MH 08, MĐ 10, 12, 13

MH 06, MĐ 20, 21

MH 01, 13, 18, 19, 21

MH 06,... MĐ 19, 20

MH 14, 15, 16, 17

MH 01 (2x9), MĐ 22, 24, 26, 27, 30

TTTN (MĐ 39)

MH 10, 11, 12 MĐ15

MĐ 15

MH 08, MĐ 11, 12

THPT (3 buổi/tuần x 36 tuần); MH 08, 09 ,MĐ 10, 12

 THPT (3 buổi / tuần x 36 tuần); MH 08, 16 MĐ 11, 12

(3 buổi/tuần học nghề); MH 08, 09 ,MĐ 10, 12

Từ ngày
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